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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Bản án số: 56 /2022/HS-PT 

Ngày: 09-12-2022  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn    n    n  

Các Thẩm phán: Ông   u ễn   n    n  

 Bà B ch Thị Hồng Hoa 

- Thư ký phiên tòa:  n    u ễn   n    n  -   ư ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Vũ Quốc Hùng - Kiểm sát viên trung cấp. 

     09 t án  12 n m      t   tr  s   ò  án n ân dân tỉn   ò    n    t    

p    t  m   n  k    v  án   n  s  p    t  m số: 66          -   n    24 t án  

10 n m 2022  ố  v    ị  áo  ường Anh T do    k án  n  ị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình  ố  v   một phần Bản án của  ản án   n  s  s  

t  m số: 08        -   n    07 t án  9 n m       ủ   ò  án n ân dân huyện    

Bắc  tỉn   ò    n   

 ị  áo bị k án  n  ị: Lường Anh T; s n  n    08 t án  7 n m 2004, t    ò  

  n ; n    ư tr : Xóm Ph, xã T, huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình; n    n   ệp:   o 

 ộn  t  do; tr n   ộ v n    : 10/12; dân tộ : Tày;      t n : Nam  t n   áo:    n ; 

Quố  tị  : V ệt   m;  on  n :  ườn  V n    s n  n m 1979 v     Hà Thị H, sinh 

n m 1980, vợ   on:   ư ; G     n   ị cáo có 02 chị em. Bị cáo là con thứ hai trong 

      n   

T  n án  t  n s :    n .  

Bị  áo t i ngo i     m t t   p   n tò   

  ười giám hộ cho bị cáo: Chị Hà Thị H  s n  n m 198  (mẹ bị  áo)       ư 

trú: Xóm Ph, xã T, huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình. Có m t. 
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  ười bào chữa cho bị cáo: Chị   n    ị Quyến - Trợ giúp viên pháp lý, 

Trung tâm trợ giúp pháp lý     nư c tỉnh Hòa Bình. Có m t. 

- B       An      V n     s n  n m 1987       ư tr : Xóm T, xã Ch, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vắng m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

 ược tóm tắt n ư s u: 

 Do    quen   ết từ trư   n n n     3 4        ườn  An   , sinh ngày 

 8 7    4  tr  t     m   , xã T   u ện     ắ   tỉn   ò    n   ến n       V n  1, 

s n  n m 1997     m     ã  ườn  C   u ện     ắ   tỉn   ò    n       v   n 

  m  uốn  rượu  uổ  trư   

   oản  13    n  n      1 và T rủ n  u  ến quán n    n      V n   , sinh 

n m 1987     m T, xã M  ể uốn        ến k oản  16    n  n      n     m     

  n  t  n  án   n   ủ        n    n   ể tr n   n p    trư       quán  ầm  ọ  t  n 

 ã   u n  ị trư    ể trả t  n   n   r t     tờ t  n mện    á 5      ₫ (năm trăm 

ng ìn đồng)   o v o v   ể     ám  ư   rồ   ất số t  n  òn l   v o     s u     ể    

  n  t  n s n    n p    n o       sổ p    b n trá    áp v   n     ị   1 vợ  n     

  n   át   o   o k á         n     lấ  t  n tron     t      ã qu n sát t ấ  n n nả  

s n  ý  ịn  trộm  ắp t  n  ủ        n   n    . Khi anh Th    u k  ển  e môtô    r  

k ỏ  n    lợ  d n  l    1   n  qu   m t  ư n  v  p    tủ  ể lấ         ị   1   n  

 át   o   o k á     ườn  An     ã v   t   m  nắp     d n  t   t ò v o tron     

lấ   1  ọ  t  n rồ    t lu n v o t   quần v  t ếp t   n ồ  uốn      t ếp    u       

v o n   vệ s n   ủ  n    n    oát  t áo dâ    un m u v n   uộ  t  n v   ếm  ượ  

5 5      ₫ (năm tr ệu năm trăm ng ìn đồng)  ồm n   u tờ t  n mện    á k á  n  u 

rồ    t số t  n tr n v o t   v  qu   l   uốn  bia cùng T1   ron  quá tr n  uốn       

   n   u lần v o n   vệ s n  v     r   ườn    m  ể    vệ s n   

 G     n   n     s u k   p át   ện mất  ọ  t  n   n  n n  áo C n   n  ã   ả  

qu ết   ron  l     ờ   n   n  ã  ến   ườn  An   sợ  ị p át   ện n n  ã  ỏ to n 

 ộ số t  n  uốn   ầm   n n   m n  n ồ   An     d n   èn p n so  tìm thì phát   ện 

t  n dư   n n n    ần  ầm   n   ỗ   v  t  n   n  n ồ   k ểm  ếm t    ượ  

3.500.000
    

(ba tr ệu năm trăm ng ìn đồng). Anh Th  ã nộp l     o C n   n  ã số 

t  n 3 5      
    

(ba tr ệu năm trăm ng ìn đồng)  ể   ả  qu ết v  v ệ     o   r   ị 

 áo  ã t  n u ện  ồ  t ườn  k ắ  p    số t  n          
  
( a  tr ệu đồng)  cho gia 

  n   n    oát  

     ản án số 08        -   n    07 t án  9 n m       ủ   ò  án n ân dân 

huyện     ắc, tỉn   ò    n   ã   t    và quyết  ịn :  u  n  ố  ường Anh T 

p  m tộ   Trộm cắp tài sản”  

Áp d ng khoản 1    u 173;   ểm b, s, i khoản 1 và khoản      u 51;    u 54; 

   u 65     u 69, khoản 1    u 101 của Bộ Luật Hình s ; khoản 1    u 106; khoản 

     u 134 của Bộ Luật Tố t ng Hình s ; khoản 1    u  1;   ểm a khoản 1    u 23 
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Nghị quyết 236/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n t ường v  Quốc 

hội. X  ph t  ường Anh T 04 tháng (Bốn t án ) t án  t  n ưn    o  ư ng án treo, 

thời gian th  thách là 08 tháng.  

Ngoài ra Tòa án cấp s  t  m còn tuyên v  quy n kháng cáo của bị h    n ười 

giám hộ  n ười bào chữa.  

Ngày 21/9/2022 t i Quyết  ịnh kháng nghị phúc th m số  1 Q   -VKS, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc kháng nghị một phần  ối v i Bản án hình s  

s  t  m số 08/2022/HS-ST ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện    Bắc v  

phần Quyết  ịnh của Bản án t eo  ư n :    nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 

xét x  phúc th m v  án s a bản án Hình s  s  t  m số 08/2022/HS-ST ngày 

07/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện     ắ  t eo  ư ng s a ngày ra bản án và 

thêm nội dung trong phần Quyết  ịnh v  thờ    ểm bị cáo chấp hành hình ph t, 

tuyên giao bị  áo   o    qu n    t  m quy n giám sát, giáo d c; v  n  ĩ  v  của bị 

cáo khi chấp hành hình ph t t    o  ư ng án treo; v  vấn    x  lý vật chứng; v  

trách nhiệm dân s ; v  phần tính chất án phí. 

 Ngày 27/9/2022 t i Quyết  ịnh bổ sung Quyết  ịnh kháng nghị phúc th m số 

 1Q -V    , Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc bổ sung nội dung Quyết 

 ịnh kháng nghị phúc th m số  1 Q   -V     n     1 9       ủa Viện trư ng 

Viện kiểm sát nhân dân huyện    Bắc như s u:   a nội dung trong phần Quyết 

 ịnh v  việc ấn  ịnh thời gian th  t á    ối v i bị  áo  ường Anh T. 

 T i phiên tòa phúc th m,   i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình    

nghị Hộ   ồng xét x    n  ứ   ểm b khoản 1    u 355 Bộ luật Tố t ng hình s : 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình; 

s a bản án hình s  s  t  m số 08/2022/HS-ST ngày 07/9/2022 t eo  ư ng:  X  

p  t  ị  áo  ườn  An    04 ( ốn) t án  t    o  ư n  án treo  ấn  ịn  t ờ     n t   

thách 12 (mườ     ) tháng và S a nội dung trong phần Quyết  ịnh v  thờ    ểm bị 

cáo chấp hành hình ph t, tuyên giao bị  áo   o    qu n    t  m quy n giám sát, 

giáo d c.  ối v i các nội dung khác t i  kháng nghị số  1 Q   -VKS ngày 

21/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình    nghị cấp s  

th m   n     n  cho chính xác. 

    ười bào chữa cho bị cáo:  r n    s   á  qu   ịnh của pháp luật việc thay 

 ổi một phần kháng nghị không làm ản   ư ng t i bị cáo, do vậ     nghị Hộ   ồng 

xét x    n  ứ khoản b, khoản 1     u 355 q uyết  ịnh.  

   ười giám hộ cho bị cáo: Không có ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n    s  nội dung v  án    n  ứ vào các tài liệu có trong hồ s  v  án    n  ứ 

vào kết quả tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận  ịn  n ư s u: 

[1] V  tố t n : V    n  v   Qu ết  ịn  tố t n   ủ  C  qu n    u tra, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện     ắc  tỉn   ò    n  tron  quá tr n     u tra, truy tố  ã t  c 

hiện   n  v  th m quy n, trình t , thủ t   qu   ịnh của Bộ luật Tố t ng hình s . 
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Quá tr n     u tr   ũn  n ư t   p   n tò  s  t  m, phiên tòa phúc th m bị cáo không 

có ý kiến ho c khiếu n i hành vi, quyết  ịnh củ   á     qu n t ến hành tố t ng, 

n ười tiến hành tố t n   Do       n  v   qu ết  ịnh củ   á     qu n t ến hành tố 

t n   n ười tiến hành tố t ng hợp pháp.  

Ngày 07/9/2022 Tòa án nhân dân huyện     ắc xét x  s  t  m, ngày 

21/9/2022 và ngày 27/9/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc có kháng nghị 

phúc th m và bổ sung kháng nghị phúc th m  ối v i bản án hình s  s  th m số 

08/2022/HS-ST; C n  ứ  i u 337 Bộ luật tố t ng Hình s , Quyết  ịnh kháng nghị 

và Quyết  ịnh bổ sung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc, tỉnh 

Hòa Bình tron    n luật  ịn , hợp lệ n n  ượ  chấp nhận. 

 [2]     phiên tò  p    t  m  ị  áo  ườn  An     k    n ận to n  ộ   n  v  

p  m tộ   ủ  m n   lờ  k     ủ   ị  áo p    ợp v   lờ  k    t      qu n    u tr   

n ườ   ị      n ườ  l m   ứn    n  to n  ộ t   l ệu   ứn   ứ    tron   ồ s  v  án  

có  ủ   n  ứ  ể k ẳn   ịn : Ngày 23/4/2022,  ị  áo  ườn  An      n  v       

V n  1  ã  ến quán bia n    n      V n    (xóm T, xã M   u ện     ắ   tỉn  

 ò    n )  ể uốn         u k   qu n sát  ượ  vị tr       n  t  n  án   n   ủ      

  n   n      lợ  d n  l    n        r  k ỏ  n      ị   1 (vợ  n    )   n  sát   o 

cho khách, T1 qu   m t  ư n  v  p    tủ  ể lấ        ườn  An     ã lấ   1  ọ  

t  n  ượ   uộ  tron  dâ    un m u v n   ồm n   u tờ t  n    mện    á k á  n  u 

v   tổn  số t  n l  5 5          

  ườn  An  T  ã lợ  d n  v ệ   n     k  n     m t   n    s  l  l   ủ    ị 

Th1 (vợ  n    ) tron  v ệ  quản lý t   sản (t  n)  ể l n l t t      ện   n  v     ếm 

 o t t   sản  ủ  n ườ  k á  một  á    ất  ợp p áp   ò  án  ấp s  t  m   t     ị 

 áo v  tộ   rộm  ắp t   sản t eo qu   ịn  t   k oản 1    u 173  ộ luật   n  s  l  

     n  ứ    n  n ườ     n  p áp luật   

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện     ắc, tỉnh Hòa Bình, 

 ộ   ồn    t    n ận t ấ :  

[3.1] V  nội dung ấn  ịnh thời gian th  thách. 

Hộ   ồng xét x  nhận thấy, Tòa án cấp s  t  m  ã tu  n p  t bị cáo 04 tháng 

t    o  ư ng án treo l  tư n   ứng v i hành vi ph m tội. Tuy nhiên, việc ấn  ịnh 

thời gian th  t á    ối v    ường Anh T là 08 tháng  ã vi ph m khoản 1    u 65 

Bộ luật Hình s  (tối thiểu là 12 tháng). Do vậy, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện     ắc v  các nộ  dun  n   l       n  ứ   ược chấp nhận.  

[3.2] V  thờ    ểm bị cáo chấp hành hình ph t, tuyên giao bị  áo   o    qu n 

có th m quy n giám sát, giáo d c:  

Theo quy  ịnh t i Khoản 1    u 5 Nghị quyết 02/2018/NQ-     n    

15/5/2018 của Hộ   ồng Th m phán Tòa án nhân dân tố    o qu   ịn  n ư s u: 

“Trường hợp Tòa án cấp sơ t ẩm c o  ưởng án treo, bản án không b  kháng cáo, 

kháng ngh  theo thủ tục phúc thẩm thì thờ  đ ểm bắt đầu tính thời gian thử thách là 

ngày tuyên án sơ t ẩm.”   ư vậy, Tòa án cấp s  t  m tuyên bị  áo  ường Anh T 
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ph m tội Trộm cắp tài sản, x  ph t bị  áo  4 t án  t    o  ư n  án treo n ưn  

không ấn  ịnh thời gian th  thách là có thiếu sót. T i Bản án s  t  m không tuyên 

giao bị  áo   o    qu n t  m quy n giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách là 

k  n    n  qu   ịnh t i khoản      u 65 Bộ luật Hình s . Kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện     ắc v  các nộ  dun  n   l       n  ứ   ược chấp nhận.  

 [4] V  án phí: Do Hộ   ồng xét x  phúc th m chấp nhận Kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện     ắc, do    bị  áo  ường Anh T không phải chịu án phí 

hình s  phúc th m.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ   ểm   k oản 1    u 355;   ểm e k oản 1    u 357  ộ luật  ố t n  

  n  s    

     ản án s  t  m số 08/2022/HS-ST ngày 07 tháng 9 n m       ủ   ò  án 

nhân dân  u ện     ắ   tỉn   ò    n   C  t ể:  

1  V  tộ  d n :  u  n  ố  ị  áo  ườn  An    p  m tộ :  rộm  ắp t   sản; 

   V     u luật áp d n  v    n  p  t: 

C n  ứ k oản 1    u 173;   ểm b, s, i, k oản 1, k oản      u 51;    u 54; 

k oản 1    u 1 1 và    u 65  ộ luật   n  s .  

X  p  t  ị  áo  ườn  An    04 ( ốn) t án  t    o  ư n  án treo  t ờ     n 

t   t á   1  (mườ     ) t án  kể từ n    tu  n án p    t  m   

G  o  ị  áo  ườn  An      o Ủ    n n ân dân xã T   u ện     ắ   tỉn   ò  

Bình giám sát, giáo d    G     n  bị  áo  ường Anh Tú có trách nhiệm phối hợp 

v      qu n  tổ chức, chính quy n  ị  p ư n  tron  v ệc giám sát, giáo d c bị cáo.  

 rườn   ợp  ị  áo  ườn  An    t     ổ  n    ư tr  t   t      ện t eo qu  

 ịn   ủ  p áp luật t     n  án   n  s   

 ron  t ờ     n t   t á    n ườ   ượ   ư n  án treo nếu  ố ý v  p  m n  ĩ  

v  t eo qu   ịn   ủ   uật t     n  án   n  s  từ    lần tr  l n t    ò  án    t ể 

qu ết  ịn   uộ  n ườ   ượ   ư n  án treo p ả    ấp   n    n  p  t t   ủ   ản án 

 ã   o  ư n  án treo   rườn   ợp t      ện   n  v  p  m tộ  m   t   to  án  uộ  

n ườ     p ả    ấp   n    n  p  t  ủ   ản án trư   v  tổn   ợp v     n  p  t  ủa 

 ản án m   t eo qu   ịn  t      u 56  ủ   ộ luật   n  s   

3  V  án p  : Áp d n  k oản      u 136  ủ   ộ luật tố t n    n  s  v     u 

 3    ị qu ết số 3 6 U  VQ  14  n    3  1    16  ủ  Ủ    n t ườn  vị Quố  

 ộ    ị  áo  ườn  An    p ả    ịu          ồn  án p     n  s  s  t  m  k  n  

p ả    ịu án p     n  s  p    t  m  

Cá  qu ết  ịn  k á   ủ   ản án   n  s  s  t  m số: 08/2022/HS-ST ngày 07 

tháng 9 n m       ủ   ò  án n ân dân  u ện     ắ   tỉn   ò    n  k  n     
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k án   áo  k án  n  ị      ệu l   p áp luật kể từ n     ết t ờ    n k án   áo  

k án  n  ị  

 ản án p    t  m      ệu l   p áp luật kể từ n    tu  n án 09/12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:   

- TAND cấp cao t i Hà Nội; 

- VKSND cấp cao t i Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND huyện     ắc; 

- C c THADS huyện     ắc; 

- UBND xã T; 

- Bị cáo; 

-   ười tham gia tố t ng khác; 

-  ưu V    ồ s   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

N    n Thanh T n  


